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CHƯƠNG VI: VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975 
BÀI 28: XÂY DỰNG CNXH Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 – 1865) ( 3 Tiết )

Thông qua bài học,  HS trình bày được:

- Biết được nét chính tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương.

- Biết được những nét chính về phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng.

- Biết được bối cảnh lịch sử, trình bày được diễn biến phong trào Đồng khởi trên lược đồ cũng như ý nghĩa của phong trào

 - Trình bày hoàn cảnh, nôi dung, ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ ba của Đảng (9/1960)

- Trình bày được những thành tựu chủ yếu trong thực hiện kế hoạch 5 năm 1961 – 1965 trên các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải, văn hóa.

- Hiểu được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược chiến tranh đặc biệt.

- Trình bày được những thắng lợi quân sự của quân dân ta trong chiến đấu chống chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ.

HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU.

 Học sinh trả lời các câu hỏi sau: 

I/Tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương:

Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương.

II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất ( 1954-1960).
-Hãy trình bày quá trình thực hiện, kết quả, ý nghĩa của việc hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc nước ta từ 1953-1957.

-Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh 1954- 1957.
- Trình bày ý nghĩa những thành tựu đó.

- Trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa, miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì?

- Hãy nêu những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó trong việc thực hiện nhiệm vụ trên.

III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng, tiến tới Đồng khởi (1954 – 1960) 

1. Đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng (1954 – 1959) 

Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm  của nhân dân miền Nam trong những năm đầu sau hiệp định Giơ ne vơ 1954 đã diễn ra như thế nào?

2. Phong trào Đồng khởi (1959-1960)

-  Phong trào “Đồng khởi” bùng nổ trong hoàn cảnh nào?

-  Trình bày diễn biến, kết quả phong trào “Đồng khởi”.

- Cho biết ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” 

- Tại sao nói phong trào “Đồng Khởi” ( 1959-1960) đã đánh dấu một bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam?

IV/ Miền bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961-1965)

1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của đảng (9-1960)

-Em hãy cho biết hoàn cảnh diễn ra Đại hội đại biểu  toàn quốc lần thứ III của Đảng?  

- Em hãy trình bày nội dung và ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng.  

2/ Miền Bắc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1961- 1965 ). 

-Hãy nêu những thành tựu của miền Bắc trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1961-1965.
V. MIỀN NAM CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT CỦA MỸ (1961-1965)
1. Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở Miền Nam 

Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam (1961 – 1965), Mi đã thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì?
2. Chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mĩ.( Hướng dẫn học sinh lập thống kê các sự kiện tiêu biểu).

-Lập bảng thống kê những thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1961- 1965).
HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC
Học sinh trả lời các câu hỏi ở các mục, sau đó giáo viên củng cố lại các nội dung bài như sau: 

I/Tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương:

+ Miền Bắc: Ngày 10–10–1954, quân Pháp rút khỏi Hà Nội. Giữa tháng 5–1955, quân Pháp rút khỏi Hải Phòng, miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng.
+ Miền Nam, Mĩ thay Pháp, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới.

II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất ( 1954-1960). HS tự học.
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng, tiến tới Đồng khởi (1954 – 1960) 

1. Đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng (1954 – 1959) 

- 8-1954 phong trào“ hòa bình” ở Sài Gòn- Chợ Lớn .

-11-1954 Mĩ-Diệm tiến hành khủng bố đàn áp nhưng phong trào tiếp tục dâng cao lan ra các thành phố lớn thu hút hàng triệu người tham gia.

-1958-1959 Mĩ –Diệm thẳng tay đàn áp, khủng bố nên  mục tiêu và hình thức đấu tranh thay đổi từ hòa bình sang dùng bạo lực.

- Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.
2. Phong trào Đồng khởi (1959-1960)

- Hoàn cảnh: Mĩ –Diệm mở rộng chiến dịch tố cộng diệt cộng, tăng cường khủng bố đàn áp, ra sắc lệnh “đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật
- 5-1959 Mĩ- Diệm thực hiện đạo luật “ 10-59” khủng bố tàn bạo phong trào cách mạng miền Nam.

- Chủ trương của Đảng: 

- Đầu 1959 hội nghị trung ương Đảng lần 15 và xác định rõ con đường cách mạng Miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.

- Diễn biến:  2-1959 phong trào nổi dậy ở Bác Ái – Ninh Thuận, Trà Bồng – Quảng Ngãi ( 8-1959).
- Lan khắp miền Nam thành cao trào cách mạng với cuộc “ Đồng Khởi” ở Bến Tre  vào 17-1-1960 nhân dân các xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh ( Mỏ Cày).-

đồng loạt nổi dậy đánh đồn bốt, diệt ác ôn , giải tán chính quyền địch…

-> từ 3 xã điểm lan nhanh khắp huyện và toàn tỉnh Bến Tre 

-> lan khắp Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung Trung Bộ.

-Ủy ban nhân dân tự quản được thành lập, lực lượng vũ tranh nhân dân ra đời và phát triển.

Kết quả: Ngày 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.
- Ý nghĩa: + Phong trào đã giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới, làm lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm,

+ Tạo ra bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam: chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

IV/ Miền bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961-1965)

1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của đảng (9-1960)

Hoàn cảnh: Miền Bắc: tiến hành cải tạo CNXH thắng lợi.
-Miền Nam tiến hành Đồng Khởi thắng lợi.

-9-1960 đại hội diễn ra tại Hà Nội.

Nội dung: Xác định nhiệm vụ chung của cả nước là:
Miền Bắc tiến hành cách mạng XHCN là hậu phương có vai trò quyết định nhất.

-Miền Nam: đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân là tiền tuyến có  vai trò quyết định  trực tiếp.

-Đề ra nhiệm vụ kế hoạch 5 năm lần nhất  1961- 1965).

Bầu ban chấp hành trung ương do Hồ Chí Minh làm chủ tịch, Lê Duẩn làm bí thư.

- Ý nghĩa: Đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng miền Nam.
- Nghị quyết của Đại hội là nguồn ánh sáng mới cho toàn Đảng, toàn dân xây dựng thắng lợi CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.

2/ Miền Bắc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1961- 1965 ). 

- Công nghiệp: đẩy mạnh tốc độ xây dựng các cơ sở công nghiệp.

+ Công nghiệp nặng có khu gang thép Thái Nguyên, nhà máy nhiệt điện Uông Bí, thủy điện Thác Bà, phân đạm Bắc Giang, ...

+ Công nghiệp nhẹ có các khu công nghiệp Việt Trì, Thượng Đình, các nhà máy đường Vạn Điểm, sứ Hải Dương...

- Nông nghiệp: xây dựng và phát triển nông trường, lâm trường quốc dân, trại thí nghiệm cây trồng và chăn nuôi...

-Giao thông vận tải: các mạng lưới đường bộ, đường sắt, sông, biển được xây dựng và củng cố, hoàn thiện, phục vụ đắc lực cho giao lưu kinh tế củng cố quốc phòng.

- Văn hóa, giáo dục, y tế tiến bộ đáng kể.

V. MIỀN NAM CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT CỦA MỸ (1961-1965)
1. Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở Miền Nam 

- Âm mưu: chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" - một chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ, được tiến hành bằng quân đội tay sai, do "cố vấn" Mĩ chỉ huy cùng với vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mì. Âm mưu cơ bản của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" là "dùng người Việt trị người Việt".

- Thủ đoạn : được sự hỗ trợ của Mĩ, quân đội Sài Gòn mở các cuộc hành quân càn quét, tiêu diệt lực lượng cách mạng, tiến hành dồn dân lập "ấp chiến lược", nhằm tách dân khỏi cách mạng, tiến tới bình định miền Nam.

- Mĩ và chính quyền Sài Gòn còn tiến hành các hoạt động phá hoại miền Bắc, phong tỏa biên giới nhằm ngăn chặn mọi sự chi viện cho miền Nam.
2. Chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mĩ.( Hướng dẫn học sinh lập thống kê các sự kiện tiêu biểu).
Lập thống kê các sự kiện tiêu biểu.

	Mặt trận
	Thời gian
	Sự kiện

	Chống phá “bình định”
	Năm 1962
	Quân giải phóng cùng với nhân dân đánh bại nhiều 

cuộc hành quân càn quét vào chiến khu D, căn cứ U Minh, Tây Ninh, …

	
	Cuối năm 1962
	Trên nửa tổng số ấp và 70% nông dân vẫn do cách mạng kiểm soát.

	Chính trị
	11 - 6 - 1963
	Trên đường phố Sài Gòn, hòa thượng Thích Quảng Đức tự

 thiêu để phản đối chính quyền Diệm.

	
	16 - 6 - 1963
	70 vạn quần chúng Sài Gòn biểu tình làm rung chuyển chế độ Sài Gòn.

	
	1 - 11 - 1963
	Mĩ làm đảo chính lật đổ chế độ Diệm - Nhu với hy vọng ổn định tình hình.

	Quân sự
	Ngày 2 - 1 - 1963
	Chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho).

	
	Đông - Xuân 1964 - 1965
	Chiến dịch Đông - Xuân 1964 - 1965 trên các chiến trường miền Nam và miền Trung.


Hoạt động 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Trắc nghiệm

Câu 1. Pháp rút lui khỏi miền Nam, Mĩ nhảy vào đưa Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền để thực hiện âm mưu gì?

A. Chống phá cách mạng miền Bắc.

B. Chia cắt Việt Nam làm hai miền, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ của Mĩ.

C. Cô lập miền Bắc.

D. Phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Câu 2. Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai của chúng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?

A. Có vai trò quan trọng nhất.                        B. Có vai trò cơ bản nhất.

C. Có vai trò quyết định trực tiếp.                  D. Có vai trò quyết định nhất.

Câu 3. Vì sao miền Bắc tiến hành công cuộc cải cách ruộng đất?

A. Nông nghiệp còn lạc hậu, năng suất lao động thấp.

B. Chế độ chiếm hữu ruộng đất của địa chủ phong kiến vẫn còn phổ biến.

C. Để làm hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn ở miền Nam.

D. Tạo nguồn thu nhập lướn cho đất nước.

Câu 4. Qua đợt cải cách ruộng đất ở miền Bắc đã thực hiện triệt để khẩu hiệu nào?

A. “Tấc đất, tấc vàng”.

B. ”Tăng gia sản xuất nhanh, tăng gia sản xuất nữa”

C. “Người cày có ruộng”.

D. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”.

Câu 5. Thực hiện khẩu hiệu “Người cày có ruộng” Đảng ta đã có chủ trương gì?

A. Giải phóng giai cấp nông dân.                B. Tiến hành cải cách ruộng đất.

C. Khôi phục kinh tế.                                  D. Cải tạo XHCN.

Câu 6. Kết quả lớn nhất của cải cách ruộng đất ở miền Bắc?

A. Thực hiện được “người cày có ruộng”.

B. Bộ mặt nông thôn miền Bắc đã thay đổi.

C. Giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ, giai cấp nông dân được giải phóng. Khối liên minh công nông được củng cố.

D. Tịch thu toàn bộ ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho nông dân.

Câu 7. Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau 1954 là gì?

A. Tiếp tục đấu tranh vũ trang chống thực dân Pháp.

B. Đấu tranh chính trị chống Mĩ – Diệm, đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne- vơ, bảo vệ hòa bình.

C. Bảo vệ miền Bắc XHCN, để Miền Bắc đủ sức chi viện cho miền Nam.

D. Chống “tố cộng”, “diệt cộng”, đòi quyền tự do, dân chủ.

Câu 8. Phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam từ những năm 1954 -1959 diễn ra dưới hình thức nào?

A. Biểu tình.                                B. Đấu tranh chính trị.

C. Đấu tranh vũ trang.                  D. Chính trị kết hợp vũ trang.

Câu 9. “Phong trào ra đời với Bản hiệu triệu hoan nghênh Hiệp định Giơ-ne-vơ, ủng hộ Hiệp thương tuyển cử, được sự hưởng ứng rộng rãi của các tầng lớp nhân dân”. Đó là phong trào nào?

A. Chống khủng bố đàn áp của Mĩ – Diệm.

B. Phong trào đấu tranh của nhân dân các thành phố lớn Huế, Đà Nắng.

C. “Phong trào hòa bình” ờ Sài Gòn Chợ Lớn.

D. Phong trào vì mục tiêu hòa bình của nhân dân các thành phố lớn và các vùng nông thôn.
Tự luận
1/Sau khi thực hiện các kế hoạch 1954 – 1957 và 1958 – 1960, miền Bắc đã có những thay đổi gì?
2/ Vì sao nói phong trào Đồng khởi (1959 - 1960) thắng lợi đã đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam?

3/Hậu phương miền Bắc đã chi viện như thế nào cho tiền tuyến miền Nam từ năm 1961 đến năm 1965?
Lưu ý: 

- Hoạt động cá nhân: trả lời câu hỏi vào tập.

